
 

UBND TỈNH GIA LAI 

BCĐ PHÒNG, CHỐNG  

DỊCH COVID-19 

             Số:  312  /CV-BCĐ                                          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Gia Lai, ngày 24 tháng 8  năm 2021                               

V/v cập nhật danh sách các địa phương 

có liên quan đến dịch COVID-19 và 

hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát 

y tế đối với người đi từ vùng dịch trong 

nước về tỉnh Gia Lai 

 

 

 

                         Kính gửi:  

                         - Các Sở, ban ngành của tỉnh; 

- Uỷ ban Mặt trận và các đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 

                   

Tiếp theo Công văn số 76/CV-BCĐ ngày 11/5/2021 và các Công văn thông 

báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai về việc cập nhật 

danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 và hướng dẫn áp dụng 

hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cập nhật danh sách các địa phương có 

liên quan quan đến dịch COVID-19 (Có danh cách kèm theo) để các đơn vị trên địa 

bàn tỉnh biết, kịp thời áp dụng các biện phòng, chống dịch COVID-19. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai thông báo để các 

đơn vị và địa phương nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Báo Gia Lai, Đài PT-TH  Gia Lai; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, SYT, BCĐ. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Tuấn  
                                                     



       

TT 
Tỉnh/ 

Thành phố 

Quận/ 

Huyện/TP 

Xã/Phường/ 

Thị trấn 
Thôn/TDP/Ấp Thời gian Cách ly 

1 Đà Nẵng Toàn bộ thành phố Đà Nẵng thực hiện Chỉ thị 16 
Từ 

01/8/2021 
Tập trung 

2 
TP. Hồ Chí 

Minh 
Toàn bộ TP.HCM (Chỉ thị 16 đến ngày 15/9/2021) 

Từ 00 giờ 

02/8/2021 
Tập Trung 

3 Hà Nội Toàn bộ thành phố Hà Nội Áp tiếp tục áp dụng chỉ thị 16 
Từ 6 giờ 

24/7/2021 
Tập trung 

4 Bắc Ninh 

Lương Tài Toàn bộ huyện Lương Tài (Chỉ thị 16) 
Từ 0 giờ 

15/8/2021 
Tập trung 

Huyện Gia Bình 

Bình Dương Thôn Đìa 17/8/2021 Tập trung 

Lãng Ngâm Ngăm Lương 17/8/2021 Tập trung 

Các điểm còn lại của huyện Gia Bình 17/8/2021 Tại nhà, nơi cư trú 

TP Bắc Ninh 

Phường Đại Phúc 

Khu 5 (Núi Hòn)  17/8/2021 Tập trung 

Khu 10 17/8/2021 Tập trung 

Các điểm còn lại của Phường 

Đại Phúc 
17/8/2021 Tại nhà, nơi cư trú 

Phường Vân Dương 

Khu Lãm Trại  20/8/2021 Tập trung 

Các điểm còn lại của phường 

Vân Dương 
20/8/2021 Tại nhà, nơi cư trú 

Các điểm còn lại của tỉnh Bắc Ninh Theo dõi sức khỏe 

 

 

 

 

 

 

 

TP Vinh 
Toàn bộ thành phố Vinh (Chỉ thị 16) 

Từ 

17/8/2021 
Tập trung 

DANH SÁCH 
CẬP NHẬT CÁC ĐỊA PHƯƠNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH BỆNH COVID-19 

(Cập nhật đến 17h00 ngày 24 tháng 8 năm 2021) 



 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Nghệ An 

Hưng Nguyên 

Hương Nghĩa 
Từ 0h 

16/8/2021 
Tập trung 

Các xã còn lại của huyện Hưng Nguyên 
Từ 0h 

16/8/2021 

Tại nhà,  

nơi cư trú 

Nam Đàn Toàn bộ huyện Nam Đàn 
Từ ngày 

20/8/2021 
Tập trung 

Yên Thành Toàn bộ huyện Yên Thành 
Từ ngày 

20/8/2021 
Tập trung 

Quỳnh Châu Toàn bộ huyện Quỳnh Châu 
Từ ngày 

20/8/2021 
Tập trung 

Diễn Châu Toàn bộ huyện Diễn Châu 
Từ ngày 

20/8/2021 
Tập trung 

Thanh Chương Toàn bộ huyện Thanh Chương 
Từ ngày 

20/8/2021 
Tập trung 

Đô Lương Toàn bộ huyện Đô Lương 
Từ ngày 

20/8/2021 
Tập trung 

Anh Sơn Toàn bộ huyện Anh Sơn 
Từ ngày 

20/8/2021 
Tập trung 

Nghĩa Đàn Toàn bộ huyện Nghĩa Đàn 
Từ ngày 

20/8/2021 
Tập trung 

Toàn bộ Huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Quỳ 

Châu, Quế Phong (chỉ thị 15)  

Từ 

18/8/2021 

Tại nhà,  

nơi cư trú 

Nghi Lộc Toàn bộ huyện Nam Đàn 
Từ 

15/8/2021 

Tại nhà,  

nơi cư trú 

Tx. Hoàng Mai 

Quỳnh Liên 
Từ 

29/7/2021 

Tập trung 

 

Tất cả các địa điểm còn lại của Thị xã Hoàng Mai 
Từ 

29/7/2021 

Tại nhà,  

nơi cư trú 

TX. Thái Hòa Toàn bộ Thị xã Thái Hòa (Chỉ thị 16) Từ Tập trung 



20/8/2021  

H. Quỳnh Lưu Toàn bộ huyện Quỳnh Lưu (Chỉ thị 16) 
Từ 00h00 

20/8/2021 

Tập trung 

 

  TX Cửa Lò Toàn bộ thị xã Cừa Lò 
Từ 00h00 

19/8/2021 

Tập trung 

 

6 Đồng Nai Toàn bộ tỉnh Đồng Nai (Chỉ Thị 16 kéo dài đến ngày 31/8/2021) 
Từ  

09/7/2021 
Tập trung 

7 Hải Dương 

Gia Lộc 

Gia Lương Thôn Luỹ Dương 
Từ 

06/8/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã 

Gia Lương 
Tại nhà, nơi cư trú 

Từ 

06/8/2021 
Tập trung 

Gia Khánh (chỉ thị 16) 
Từ 

04/8/2021 
Tập trung 

Nam Sách 

Toàn bộ Thị trấn Nam Sách 
Từ 

28/7/2021 
Tập trung 

Xã Quốc Tuấn 

Thôn Lương Gián 
Từ 

04/8/2021 
Tập trung 

Xóm 4, 

Thôn An Xá 

Từ 

04/8/2021 
Tập trung 

Xã Thanh Quang Thôn Lê Hà 
Từ 

04/8/2021 
Tập trung 

Toàn bộ Xã Thái Tân 
Từ 

28/7/2021 
Tập trung 

Xã Nam Hồng khu vực chợ Hóp 
Từ 

28/7/2021 
Tập trung 



Xã Quốc Tuấn 

Thôn Lương Gián 
Từ 5h  

08/8/2021  
Tập trung 

Xóm 4, Thôn An Xá 
Từ 5h  

08/8/2021 
Tập trung 

Xã Thanh Quang Thôn Lê Hà 
Từ 5h  

08/8/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của huyện Nam Sách 
Từ 

23/7/2021 

Tại nhà,  

nơi cư trú 

TP. Hải Dương 

Tứ Minh Khu Tứ Thông; Thượng Đạt Từ 

05/8/2021 

Tập trung 

Tân Bình Phố Bình Lộc Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Tứ Minh, Tân Bình, Tiền Tiến 
Từ 

05/8/2021 

Tại nhà,  

nơi cư trú 

8 Đăk Lăk 

Toàn tỉnh Đăk Lăk (chỉ thị 15) 
Từ 

17/8/2021 

Tại nhà,  

nơi cư trú 

Krông Buk Xã Cư Né Áp dụng Chỉ thị 16 
Từ 

21/8/2021 
Tập trung 

Krông Năng Xã Cư Klông Áp dụng Chỉ thị 16 
Từ 

12/8/2021 
Tập trung 

Buôn Hồ Xã Cư Bao Áp dụng Chỉ thị 16 
Từ 

19/8/2021 
Tập trung 

 

 

 

9 

 

 

 

Bắc Giang 

Lạng Giang Thái Đào Thôn Then 
Từ 

29/7/2021 

Tại nhà,  

nơi cư trú 

TP. Bắc Giang 

Song Mai 
Toàn bộ xã Song Mai  (chỉ thị 

15) 

Từ 

29/7/2021 

Tại nhà,  

nơi cư trú 

Phường Mỹ Độ TDP 1 
Từ ngày 

18/8/2021 
Tập trung 

Lê Lợi Đường Đồng Cửa 
Từ ngày 

18/8/2021 
Tập trung 

Hoàng Văn Thụ Trung tâm Thương mại GO  Từ ngày Tập trung 



18/8/2021 

 Mỹ Độ TDP 1, 4 
Từ ngày 

18/8/2021 

Tập trung 

Các địa điểm còn lại toàn tỉnh Bắc Giang 
Từ 

29/7/2021 

Theo dõi sức 

khỏe 

10 Long An Toàn bộ Tỉnh Long An áp dụng Chỉ thị 16 (đến ngày 30/8/2021) 
Từ 00h00 

19/7/2021 
Tập trung 

11 Tây Ninh Toàn bộ tỉnh Tây Ninh (Chỉ Thị 16) (đến ngày 29/8/2021) 
Từ 00h00 

19/7/2021 
Tập trung 

12 Bạc Liêu Toàn bộ tỉnh Bạc Liêu (Chỉ Thị 16) (đến ngày 23/8/2021) 
Từ 00h00 

19/7/2021 
Tập trung 

13 Trà Vinh Toàn tỉnh Trà Vinh (Chỉ thị 16)  (đến ngày 30/8/2021) 
Từ 00 giờ 

19/7/2021 
Tập trung 

14 Đồng Tháp Toàn tỉnh Đồng Tháp (Chỉ thị 16)  (đến ngày 25/8/2021) 
Từ 00 giờ 

14/7/2021 
Tập trung 

 

 

 

15 

 

 

 

Hà Tĩnh 

Thạch Hà 

Thạch Long Đông Hà 2 
Từ 

26/7/2021 

Tại nhà,  

nơi cư trú 

Thạch Trung 

Thôn Hồng Hà 

Từ 

26/7/2021 

Tại nhà,  

nơi cư trú 

Thôn Bắc Quang 

Từ 

26/7/2021 

Tại nhà,  

nơi cư trú 

Thôn Nam Quang 

Từ 

26/7/2021 

Tại nhà,  

nơi cư trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của huyện Thạch Hà 
Theo dõi sức 

khỏe 

Cẩm Xuyên 

Cẩm Dương Thôn Hoàng Vân 
Từ 

07/8/2021 
Tập trung 

Thị trấn Cẩm Xuyên 
TDP 1,2A, 

6,8,10,12,13,14,15,16 

Từ 

14/8/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Cẩm Dương Tại nhà,  



nơi cư trú 

Tp. Hà Tĩnh Toàn bộ thành phố Hà Tĩnh (Chỉ thị 16)  
Từ 

8/6/2021 
Tập trung 

TX. Hồng Lĩnh 

Các điểm còn lại của thị xã Hồng Lĩnh (chỉ thị 16) 
Từ ngày 

18/8/2021 
Tập trung 

Phường Dậu Liêu TDP 1, 2, 3, 8 
Từ ngày 

18/8/2021 

Theo dõi sức 

khỏe 

16 Tiền Giang Toàn bộ Tỉnh Tiền Giang áp dụng Chỉ thị 16 đến 30/8/2021 
Từ 00 giờ 

19/7/2021 
Tập trung 

17 Bình Dương Toàn bộ tỉnh Bình Dương áp dụng Chỉ thị 16  đến ngày 31/8/2021 
Từ 00h 

19/7/2021 
Tập trung 

18 An Giang 

Thành phố Long Xuyên, thị xã Châu Đốc, Huyện An Phú, Huyện Tịnh Biên, 

Huyện Trí Tôn, Huyện Châu Phú, Huyện Chợ Mới, Huyện Châu Thành, 

Huyện Thoại Sơn (Chỉ Thị 16) 

Từ 00 giờ 

31/7/2021 
Tập trung 

Thị xã Tân Châu (Chỉ Thị 15) 
Từ 00 giờ 

15/8/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Huyện Phú Tân(Chỉ Thị 15) 
Từ 00 giờ 

15/8/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

19 Phú Yên 

Thành phố Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa, huyện Phú Hòa, huyện Tây Hòa, 

huyện Tuy An (Chỉ Thị 16) đến ngày 25/8/2021 

Từ 00 giờ 

23/7/2021 
Tập trung 

Huyện Sơn Hòa (Chỉ thị 15) 
Từ 00 giờ 

15/8/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Huyện Sông Hinh (Chỉ thị 15) 
Từ 00 giờ 

15/8/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Thị xã Sông Cầu (Chỉ thị 15) 
Từ 00 giờ 

15/8/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Huyện Đồng Xuân (Chỉ thị 15) 
Từ 00 giờ 

15/8/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

20 Khánh Hòa Thành phố Nha Trang, huyện Vạn Ninh (Chỉ thị 16) 
Từ 00h 

20/8/2021 
Tập trung 



Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Cam Lâm, Ninh Hòa, Cam Ranh (Chỉ thị 15) 
Từ 00h 

20/8/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Khánh Sơn (chỉ thị 19) 
Từ 00h 

20/8/2021 

Theo dõi sức 

khỏe 

21 Bình Thuận 

TP.Phan Thiết Thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 22/8/2021 
Từ 00h 

02/8/2021 
Tập trung 

Huyện Đức Linh Xã Vũ Hòa  
Từ 

20/7/2021 
Tập trung 

Huyện Hàm Tân xã Sơn Mỹ Chợ Sơn Mỹ và đường 8, thôn 3 
Từ 

20/7/2021 
Tập trung 

Thị xã La Gi Thực hiện Chỉ thị 16 (Đến ngày 25/8/2021) 
Từ 

20/7/2021 
Tập trung 

Toàn tỉnh Bình Thuận (chỉ thị 15 trong 14 ngày) 
Từ 

20/7/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú  

22 Kiên Giang Toàn bộ Tỉnh Kiên Giang (chỉ thị 16) (đến ngày 25/8/2021) 
Từ  00giờ 

19/7/2021 
Tập trung 

23 Quãng Ngãi 

Thành phố Quảng 

Ngãi 

P. Trương Quang 

Trọng 

Tổ dân phố Trường Thọ Đông 

A 

Từ 

10/8/2021 
Tập trung 

T.X Đức Phổ P. Phổ Thạnh 

Tổ dân phố: Thạch By 1, 

Thạch By 2, La Vân, Thạnh 

Đức 2 

Từ 

04/8/2021 
Tập trung 

Bình Sơn TT Ổ Châu Tổ 1 và tổ 6 
Từ 

10/8/2021 
Tập trung 

Tư Nghĩa TT. Sông Vệ  TDP 3 
Từ 

14/8/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của Tỉnh Quãng Ngãi (Chỉ thị 15) 
Từ 

12/8/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

24 Bình Định Thị xã An Nhơn 

Phường Bình Định, Đập Đá, Nhơn Hưng, Nhơn Thành, 

Xã Nhơn An, Xã Nhơn Phong, Xã Nhơn Hạnh (Thực 

hiện Chỉ thị 16)  

Từ 00h 

30/7/2021 

 

Tập trung 

 



(thêm 15 ngày tính từ ngày 14/8/2021) 

 

Các xã, phường còn lại của Thị xã An Nhơn  

(Chỉ thị 15) 

Từ 0h ngày 

14/8/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

H. Hoài Ân Toàn bộ xã Ân Tường Tây (Chỉ thị 16) 

Từ 18h 

ngày 

07/8/2021 

Tập trung 

Phù Cát 

Thị trấn Cát Tiến (Chỉ thị 16) (đến 25/8/2021)  
Từ 

02/8/2021 
Tập trung 

Xã Cát Chánh (Chỉ thị 16) 
Từ 

02/8/2021 
Tập trung 

Xã Cát Tường ( Chỉ thị 16) (đến 25/8/2021) 
Từ 

24.7.2021 
Tập trung 

Xã Cát Hưng 
Từ ngày 

22/8/2021 
Tập trung 

Xã Cát Thắng 
Từ ngày 

22/8/2021 
Tập trung 

H Tuy Phước Xã Phước Hòa ( Chỉ thị 16) 
Từ 00 giờ  

03/8/2021 
Tập trung 

Toàn bộ các điểm còn lại của tỉnh Bình Định (chỉ thị 15) đến ngày 25/8/2021 
Từ ngày 

01/8/2021 

Tại nhà,  

nơi cư trú 

25 
Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
Toàn bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Đén ngày 25/8/2021) 

Từ 00 giờ 

19/7/2021 
Tập trung 

26 Vĩnh Long Toàn bộ tỉnh Vĩnh Long (Chỉ thị 16) (Đến ngày  25/8/2021) 
Từ 00 giờ 

19/7/2021 
Tập trung 

27 Lâm Đồng TP. Đà Lạt Phường 6 
Chợ Cẩm Đô, đường Tản Đà 

vàChợ số 4, đường Ngô Quyền  

Từ 

14/8/2021 

Theo dõi sức 

khỏe 



Nhà xe Kiều Anh, 26 La Sơn 

Phu Tử 

Từ 

14/8/2021 

Theo dõi sức 

khỏe 

Phòng giao dịch Agribank khu Hòa Bình 
Từ 

14/8/2021 

Theo dõi sức 

khỏe 

Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lâm Đồng 
Từ 

14/8/2021 

Theo dõi sức 

khỏe 

Toàn bộ xã Xuân Trường (CT16) 
Từ 19h 

06/8/2021 
Tập trung 

Toàn bộ xã Trạm Hành (CT16) 
Từ 19h 

06/8/2021 
Tập trung 

Đơn Dương 

TT. Thạnh Mỹ 
Từ 

14/8/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Lạc Lâm Tân Lập  
Từ 

14/8/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Agribank chi nhánh huyện Đơn Dương 
Từ 

14/8/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Đạ Tẻh Mỹ Đức Phú Hòa 
Từ 

14/8/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Đức Trọng 

Xã Hiệp Thạch Thôn Fi Nôm (CT15) 
Từ 

11/8/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Các điểm khác của xã  Hiệp Thạch 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

28 Bình Phước Toàn bộ tỉnh Bình Phước (chỉ thị 16) 
Từ 00giờ 

19/7/2021 
Tập trung 

29 Bến Tre Toàn bộ tỉnh Bến tre (Chỉ thị 16) (Đến ngày 30/8/2021) 
Từ 00giờ 

19/7/2021 Tập trung 

 

30 

 

Ninh Thuận 

Huyện Ninh Phước Toàn huyện thực hiện Chỉ thị 15 
Từ 

14/8/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tp. Phan Rang – 

Tháp Chàm 
Toàn thành phố thực hiện Chỉ thị 15 

Từ 

14/8/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 



Các huyện còn lại thực hiện Chỉ thị 15 
Từ 

07/8/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

31 Thừa Thiên Huế 

Huyện Phú Lộc 

Lộc Thủy Toàn bộ xã Lộc Thủy  
Từ 

04/8/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Các điểm còn lại của huyện Phú Lộc 
Theo dõi sức 

khỏe 

Huyện Phong Điền 

Ngã 3 tỉnh lộ 9 đến số nhà 236 đường Nguyễn Du (Chỉ thị 

16) 

Từ 19h 

09/8/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại thuộc thị trấn Phong Điền  

(Chỉ thị 15) 

Từ 07h 

10/8/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

32 Sóc Trăng 

Mỹ Xuyên Thạnh Quới 
Từ 00 giờ 

16/8/2021 
Tập trung 

Vĩnh Châu Vĩnh Hải 
Từ 00 giờ 

16/8/2021 
Tập trung 

Cù Lao Dung thị trấn Cù Lao Dung 
Từ 00 giờ 

16/8/2021 
Tập trung 

Châu Thành thị trấn Châu Thành 
Từ 00 giờ 

16/8/2021 
Tập trung 

Long Phú Tân Thạnh 
Từ 00 giờ 

16/8/2021 
Tập trung 

Mỹ Tú 

Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa 
Từ 00 giờ 

16/8/2021 
Tập trung 

Thuận Hưng 
Từ 00 giờ 

16/8/2021 
Tập trung 

Thanh Trị 

Thị trấn Phú Lộc 
Từ 00 giờ 

16/8/2021 
Tập trung 

Thị trấn Hưng Lợi 
Từ 00 giờ 

16/8/2021 
Tập trung 

Các địa điểm còn lại của tỉnh Sóc Trăng 
Từ 00 giờ 

16/8/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 



33 Quảng Nam 

TP Hội An 

Các xã, phường còn lại của TP. Hội An (Chỉ thị 16) 
Từ 06h00 

15/8/2021 
Tập trung 

Xã Tân Hiệp (Chỉ thị 15) 
Từ ngày 

14/8/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

TX. Điện Bàn 

Các xã, phường còn lại của thị xã Điện bàn  

(Chỉ thị 16) 

Từ ngày 

16/8/2021 
Tập trung 

Xã Điện Trung, Điện Quang, Điện Phòng (Chỉ thị 15) 
Từ ngày 

16/8/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Điện Phong Thôn Cẩm Đồng 
Từ ngày 

16/8/2021 
Tập trung 

Phước Sơn 

Toàn bộ thị trấn Khâm Đức (Chỉ thị 16) 
Từ  

05/8/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của Huyện Phước Sơn 
Từ  

05/8/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tiên Phước 

Toàn bộ xã Tiên Hà (CT15) 
Từ 

02/08/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tiên Châu Thôn Hội Lâm (CT15) 
Từ 

02/08/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tiên Ngọc Thôn 3 (CT15) 
Từ 

02/08/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Các điểm còn lại của xã Tiên Châu, Tiên Ngọc Theo dõi sức 



khỏe 

Các điểm còn lại của huyện Tiên Phước 
Theo dõi sức 

khỏe 

Núi Thành Tam Hiệp Chợ Trạm và Thôn Vân Trai 
Từ 

11/8/2021 

Theo dõi sức 

khỏe 

Đại Lộc 

Đại Hòa, Đại An, Đại Sơn (Chỉ thị 16) 
Từ 

20/8/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của huyện Đại Lộc 
Từ 

20/8/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

     

Thăng Bình 

Bình Triều 

Thôn Vân Tây 
Từ 12h 

03/8/2021 
Tập trung 

Phước Châu 
Từ 12h 

03/8/2021 
Tập trung 

Toàn bộ xã Bình Triều cách ly y tế 
Từ 06-

21/8/2021 
Tập trung 

34 Cà Mau Toàn bộ tỉnh Cà Mau (chỉ thị 15)  
Từ 00 giờ 

20/8/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

35 Quảng Trị 

Huyện Hướng Hóa 
Từ 

10/8/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Huyện Vĩnh Linh 
Từ 

10/8/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Thành phố Đông Hà 
Từ ngày 

10/8/2021 
Tập trung 

Các huyện còn lại của tỉnh Quảng Trị  
Theo dõi sức 

khỏe 

36 Hậu Giang Toàn bộ tỉnh Hậu Giang (chỉ thị 16) (Thêm 07 ngày tính từ 16/8/2021) 
Từ 00 giờ 

19/7/2021 
Tập trung 

37 Cần Thơ Toàn bộ TP. Cần Thơ (Chỉ thị 16) (Đến hết ngày 25/8/2021) 
Từ  00 giờ 

19/7/2021 
Tập trung 



38 Đăk Nông 

Huyện Cư Jut Toàn bộ huyện Cư Jut áp dụng chỉ thị 16 

Từ 18h 

ngày 

21/8/2021 

Tập trung 

Huyện Đắk R'Lấp Xã Đăk Wer (chỉ thị 15) 
Từ 

04/8/2021 

Tại nhà, 

 nơi cư trú 

Đăk Song Xã Đăk N’rung (chỉ thị 15) 
Từ 

04/8/2021 

Tại nhà, 

 nơi cư trú 

Thành Phố Gia 

Nghĩa 
Toàn bộ thành phố Gia Nghĩa (chỉ thị 15) 

Từ  

06/8/2021 

Tại nhà, 

 nơi cư trú 

H. Đăk Mil TT. Đăk Mil Trung tâm Y tế huyện  
Từ 

04/8/2021 

Tại nhà, 

 nơi cư trú 

Huyện Krông Nô 

Xã Nam Đà 
Từ 

14/8/2021 
Tập trung 

Xã Nâm N’Đir 
Toàn bộ xã Nâm N’Đir chỉ thị 

16 

Từ 

16/8/2021 
Tập trung 

Xã Nam Xuân (chỉ 

thị 16, 07 ngày) 

Thôn Thanh Sơn, Sơn Hà,  

Đăk Xuân 

Từ 

12/8/2021 
Tập trung 

Toàn bộ tỉnh Đăk Nông (chỉ thị 15) 
Từ 12 giờ 

13/7/2021 

Tại nhà,  

nơi cư trú 

39 Quảng Bình 
Minh Hóa 

Dân Hóa 
bản Bãi Dinh, Y Leng, K.Ai, Cửa 

khẩu Quốc tế Cha Lo 

Từ 

03/8/2021 

Tại nhà,  

nơi cư trú 

Toàn bộ xã Dân Hóa 
Theo dõi sức 

khỏe 

Trọng Hóa 
La Trọng 1, La Trọng 2, K-Bét, 

Khe Rông 

Từ 

05/8/2021 

Tại nhà,  

nơi cư trú 

Hóa Thanh Khu vực Ngã Ba Khe 
Từ 

05/8/2021 

Tại nhà,  

nơi cư trú 

Thị trấn Quy Đạt Một phần tiểu khu 9 
Từ 

05/8/2021 

Tại nhà,  

nơi cư trú 

TP. Đồng Hới Phường Nam Lý Tổ dân phố 5 và 15; Cụm 4 và Từ Tại nhà,  



cụm 5 thuộc TDP 4; cụm 1,2 và 7 

thuộc TDP 6 

05/8/2021 nơi cư trú 

Đường Hoàng Diệu 
Từ 

05/8/2021 

Tại nhà,  

nơi cư trú 

Ga Đồng Hới 
Từ 

05/8/2021 

Tại nhà,  

nơi cư trú 

Các địa điểm còn lại thuộc toàn thành phố Đồng Hới (chỉ thị 19) 
Từ 

05/8/2021 

Theo dõi sức 

khỏe 

H. Bố Trạch Toàn bộ huyện Bố trạch (chỉ thị 15) 
Từ 

22/7/202 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

Gia Lai 

Phú Thiện xã Ia Piar   

Thôn Mơ Nai Trang 
Từ 

17/8/2021 
Tập trung 

Các thôn còn lại của xã Ia Piar 
Từ 

17/8/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

TP. Pleiku 

Phường Trà Bá 169 Nguyễn Chí Thanh (bãi xe)  
Từ 

17/8/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Phù Đổng 

Nhà nghỉ Mai Phương và quán cà 

phê võng gần nhà nghỉ Mai 

Phương. (Phong tỏa tạm thời) 

Từ 8 giờ 

20/8/2021 
Tập trung 

P. Hoa Lư 

Nhà trọ 86/1 đường Chi Lăng và 

Quán phở Bình (102 đường Phạm 

Văn Đồng) (Phong tỏa tạm thời) 

Từ 8 giờ 

20/8/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của thành phố Pleiku  
Từ 

07/8/2021 

Theo dõi sức 

khỏe 

41 Sơn La Phù Yên 

Huy Thượng (Chỉ thị 16) 
Từ 

13/8/2021 
Tập Trung 

Các điểm còn lại của huyện Phù yên (Chỉ thị 15) 
Từ 

13/8/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

42 Thái Nguyên Phú Bình  Tân Khánh  La Muôi (CT 16)  
Từ 

10/8/2021 
Tập Trung 



 

 

 

 

 

Các điểm còn lại của  Tân 

Khánh  

Từ 

10/8/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

TP Sông Công Phố Cò 

Tổ Dân phố Việt Đức 
Từ 

15/8/2021 
Tập Trung 

Các điểm còn lại của Phố 

Cò 

Từ 

15/8/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Lưu ý: 

- Thực hiện khai báo y tế đối với tất cả những người ngoài tỉnh về Gia Lai. 

- Cách ly tập trung ít nhất 14 ngày và cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú 14 ngày. 

- Danh sách này đã có sự thống nhất của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai. 
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